
Điện thoại (Tel): 02839259977
Địa chỉ cửa hàng (Store address): 249A Hoàng Văn Thụ, P. 1, Q. Tân Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG NGUYÊN FRANCHISING
(TRUNG NGUYEN FRANCHISING JOINT STOCK COMPANY)

Địa chỉ (Address): 87A Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số thuế (VAT code):  0310939343

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

 

Ngày (Date) 08 tháng (month) 06 năm (year) 2022

Ký hiệu (Serial): 1C22TAQ

Số (No.): 9305

 Mã của CQT:  009661968C29DC4544BCB9C8D93EFE6692  
Họ tên người mua hàng (Customer):

Tổng tiền chiết khấu (Total discount Amount)(7): 139.444

Cộng tiền hàng (Sub total) (6-7): 2.649.444 Tổng tiền thuế GTGT (Total VAT amount) (6-7x8): 211.956

Tổng số tiền thanh toán (Total payment) (9): 2.861.400

Người mua hàng (Customer) 
Ký, ghi rõ họ tên 
(Sign & full name)

Người bán hàng (Seller) 
Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên 
(Sign, stamp & full name)

Tên đơn vị (Company): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh,
Việt Nam
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
trước thuế
(Amount)

Chiết khấu
(Discount)

Thuế suất
thuế GTGT

(%)
(VAT rate)

Thành
tiền bao

gồm
thuế

GTGT
(VAT

include
amount)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8
9=(6-7)+
[(6-7)x8]

1 Cà phê Legend 225gr Hộp 3 929.630 2.788.889 139.444 8% 2.861.401

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Hai triệu tám trăm sáu mươi mốt nghìn bốn trăm đồng

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn)
Plase check VAT Invoice before receiving

trang 1/1

Signature Valid 
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG NGUYÊN
FRANCHISING
Ký ngày: 08/06/2022

#

